


  



Hội thảo “Phát triển sản xuất cây gai xanh  
làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc” 

  - Website: www.khuyennongvn.gov.vn  3  

 

MỤC LỤC 

1. XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY GAI XANH  

PHỤC VỤ NGÀNH DỆT TRUYỀN THỐNG 5 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 5 

2. THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  CÂY GAI XANH  

LÀM NGUYÊN LIỆU SỢI DỆT  TẠI TỈNH THANH HOÁ 9 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa 9 

3. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH   

TẠI NGHỆ AN 17 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An  

4. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH   

TẠI TỈNH HÒA BÌNH 21 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình 

5. PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÂY GAI XANH  PHỤC VỤ  

NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY VÀ CƠ HỘI CHO NGƯỜI NÔNG DÂN 24 

Phạm Mỹ Linh  

Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie  

6. GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC, THU HOẠCH  

VÀ CHẾ BIẾN CÂY GAI XANH 29 

Trịnh Văn Toản  

Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie  

7. THÔNG TIN  MỘT SỐ GIỐNG GAI XANH ĐANG PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT 36 

 

 

  



Hội thảo “Phát triển sản xuất cây gai xanh  
làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc” 

  - Website: www.khuyennongvn.gov.vn  4  

  



Hội thảo “Phát triển sản xuất cây gai xanh  
làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc” 

  - Website: www.khuyennongvn.gov.vn  5  

XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY GAI XANH 

PHỤC VỤ NGÀNH DỆT TRUYỀN THỐNG 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

Ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 mặc dù đối diện với 

nhiều khó khăn như kinh tế thế giới có nhiều biến động, thiên tai diễn biến bất lợi và 

dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Nhưng với sự cố gắng của toàn ngành đã đạt được 

một số kết quả như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực nông 

lâm, thủy sản bình quân đạt 2,71%/năm (riêng năm 2020 ước đạt 2,8%); Tỷ lệ hộ 

nghèo nông thôn liên tục giảm qua các năm, ước đến cuối năm 2020 còn 4,29%; Tỷ lệ 

xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) theo đánh giá của Văn phòng Điều phối năm 

2020 ước đạt trên 60%, gấp trên 3 lần so với năm 2015 (năm 2015 là 17,5%). Năng 

suất lao động nông nghiệp năm 2020 ước đạt trên 44,5 triệu đồng/lao động (cao gấp 

1,44 lần năm 2015). Xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tăng nhanh, tiếp tục đóng 

vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện nay nông sản 

Việt Nam hiện có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 

NLTS đạt khoảng 190,32 tỷ USD (năm 2020 đạt 41 tỷ USD).  

Trong năm 2021, diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp và ảnh hưởng đến 

mọi mặt của đời sống của xã hội, làm GDP cả nước chỉ đạt 2,58%. Tuy nhiên, toàn 

ngành Nông nghiệp và PTNT đã vượt qua mọi khó khăn về dịch bệnh, thiên tai, thị 

trường tiêu thu để đạt được một số kết quả như: Giá trị gia tăng toàn ngành (VA) năm 

2021 ước tăng khoảng 2,85 - 2,9%. Trong đó, nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm 

nghiệp (tăng trên 3,85%), thủy sản (tăng trên 1,85%); kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 

đạt 48,6 tỷ USD (tăng 14,9%). 

II. VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

2.1. Thực trạng phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống 

Đến nay, cả nước đã công nhận được 181 nghề truyền thống, 1.983 làng nghề và làng 

nghề truyền thống (trong đó: 1.338 làng nghề và 645 làng nghề truyền thống). Các hoạt 

động sản xuất tại các làng nghề quy mô sản xuất hộ gia đình là chính và chủ yếu là sản 

xuất ở trong khu dân cư (chiếm trên 90%), trong khu công nghiệp tập trung chỉ chiếm 3% 

và ngoài khu dân cư chiếm 7%. 
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Tổng số cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh các làng nghề năm 2020 là 211.055 

cơ sở, bao gồm 1.994 doanh nghiệp (0,94%), 347 hợp tác xã (0,16%), 331 tổ hợp tác 

(0,16%) và 208.384 hộ gia đình (98,73%). Như vậy hình thức tổ chức sản xuất hiện 

nay chủ yếu vẫn là sản xuất tại các hộ gia đình, quy mô nhỏ. So với năm 2011, tổng số 

cơ sở sản xuất tăng 44,9%, trong đó số doanh nghiệp tăng 93,4%, số HTX tăng 

149,6%, số THT tăng 93,6% và hộ gia đình tăng 44,4%. Các nhóm làng nghề có số 

lượng cơ sở tăng nhanh nhất là: Nhóm sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh tăng 

130,8%; Nhóm chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản tăng 71,8%; Nhóm các dịch vụ 

phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn tăng 60,9%; Nhóm sản xuất đồ gỗ, mây 

tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ tăng 50%; Nhóm 

xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất NNNT tăng 4,2%. Số doanh nghiệp, 

HTX, THT tăng nhiều nhất ở các nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, 

thủy sản; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất NNNT; sản xuất đồ gỗ, 

mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ và sản xuất 

và kinh doanh sinh vật cảnh. 

Tổng số lượng lao động trong làng nghề hiện nay trên 672.000 lao động (tăng 13,5% 

so với năm 2011), trong đó số lao động thường xuyên chiếm 67,8%; lao động thời vụ 

chiếm 33,2%. Số lao động tăng chủ yếu ở các nhóm ngành: chế biến nông, lâm, thủy hải 

sản, thực phẩm tăng 53,6%; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, 

thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ tăng 22,1%; nhóm xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ 

sản xuất NNNT tăng 87,3%; nhóm sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh tăng 29,8%%; 

các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn tăng 15,6% và nhóm sản xuất 

hàng mỹ nghệ khác giảm 27,5%. 

2.2. Nguyên liệu cho các làng nghề dệt, thêu 

Nguyên liệu được dùng trong các làng nghề rất đa dạng, gồm có các nguồn nguyên 

liệu nuôi trồng tái tạo và khai thác tự nhiên như nông lâm sản, khoáng vật, muối và các 

nguồn nguyên liệu nhân tạo như kim khí, sơn công nghiệp, nhựa, thủy tinh, sợi tổng 

hợp... Việc sử dụng nguyên liệu ngày càng đa dạng, kết hợp nhiều chủng loại trong một 

sản phẩm, hình thành sự liên kết ngày càng rộng cả trong cung ứng nguyên liệu và chế 

tác sản phẩm. Hiện nay nguồn nguyên liệu tự nhiên đang bị suy giảm, thậm chí cạn kiệt 

do khai thác quá mức, thiếu tổ chức. Các vùng nguyên liệu nuôi trồng tập trung thiếu quy 

hoạch, bị thu hẹp do phải cạnh tranh với các loại cây trồng khác và chịu áp lực về đất đai 

của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Hầu hết các làng nghề đều thiếu nguyên liệu 

tại chỗ, phải đưa từ nơi khác đến hoặc nhập khẩu, khiến giá thành sản phẩm tăng, sức 

cạnh tranh giảm. 
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Hiện cả nước có 173 làng nghề thêu và dệt đã được công nhận. Nguyên liệu thêu, 

dệt gồm có tơ tằm, sợi bông, sợi lanh và gần đây là sợi gai (từ cây gai xanh), tơ sen, 

sợi chuối. Hiện cả nước diện tích trồng dâu khoảng 15.000 ha, riêng tỉnh Lâm Đồng 

chiếm 73% sản lượng tơ của cả nước với 8.500 ha dâu, nhưng hiện tại Việt Nam 

chưa tự sản xuất được nguồn trứng tằm mà phải nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc 

thông qua tiểu ngạch. Nguyên liệu sợi bông của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào 

nguồn nhập khẩu (98%), chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, châu 

Phi,... Một số tỉnh vùng núi có trồng bông, lanh để phục vụ cho nghề dệt của đồng 

bào dân tộc nhưng diện tích nhỏ, không ổn định và đang có xu hướng giảm trong 

những năm gần đây. 

Cây gai xanh là cây bản địa của Việt Nam, đã được nhân dân ta sử dụng làm đồ may 

mặc rất lâu đời. Cây gai xanh còn có những tên gọi khác nhau: người Kinh gọi là gai làm 

bánh, gai tuyết; người Tày gọi là trữ ma, bẩu pán; người Thái gọi là cọ pán; người Dao 

gọi là chiều đủ; người Trung Quốc gọi là chư ma.... Cây gai xanh chủ yếu để chế tạo 

thành bông sợi cao cấp để dệt vải phục vụ ngành may. Mặc dù sợi gai được coi là một 

loại sợi "sinh thái" đầy hứa hẹn để sử dụng trong ngành dệt, nhưng việc tách bóc và làm 

sạch sợi hiện nay rất khó khăn và đòi hỏi nhiều lao động. Cây gai xanh chủ yếu được 

trồng tập trung ở các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ..... Toàn tỉnh 

Thanh Hóa trong năm 2022 phấn đấu tổng diện tích cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn 

đạt 1.460 ha. Giai đoạn 2021 - 2025, HTX Kiên Anh sẽ trồng 1.800 ha cây gai xanh trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn.... 

2.3. Thực trạng liên kết sản xuất trong các làng nghề 

Tính đến hết tháng 6/2021, cả nước có 6.925 chuỗi liên kết nông nghiệp. Đối với các 

làng nghề đa phần các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đều nằm trong khu vực dân cư, quy 

mô sản xuất nhỏ, tiềm lực kinh tế hạn chế, khả năng tiếp cận vốn tín dụng và trình độ lao 

động thấp là trở ngại lớn trong việc hình thành và phát triển chuỗi giá trị sản xuất. Thực tế 

sản xuất tại các làng nghề cho thấy, việc tổ chức liên kết sản xuất hiện nay vẫn còn tồn tại, 

thiếu sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị từ công tác đào tạo nghề, thiết kế mẫu 

mã, cung ứng nguyên, phụ liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đa số các hoạt động liên 

kết chủ yếu là ở lĩnh vực liên kết đầu vào hoặc liên kết đầu ra, các sản phẩm chủ yếu tiêu 

thụ qua các khâu trung gian, chưa có sự kết nối, liên kết giữa các hiệp hội, hội, doanh 

nghiệp ở các địa phương với nhau. Ngay cả các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất 

khẩu, khả năng phát triển sản phẩm mới còn yếu, phụ thuộc nhiều vào mẫu của khách, đa 

số tập trung vào thị trường phân khúc thấp, giá trị gia tăng không cao, khiến thu nhập của 

người lao động trực tiếp thường thấp. 
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III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÂY GAI XANH THÀNH VÙNG 

NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ LÀNG NGHỀ DỆT  

Thứ nhất, quy hoạch vùng trông cây gai xanh tập trung gắn với các nhà máy sơ chế, 

chế biến sợi nhằm đảm bảo nguồn cung và chất lượng nguyên liệu cho các làng nghề dệt. 

Thứ hai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi dần tư duy tiểu nông, chuyển sang phương thức sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa, quy mô lớn, hiện đại, bền vững gắn với thị trường tiêu thụ là các công ty dệt 

may và các làng nghề dệt truyền thống. 

Thứ ba, xây dựng chuỗi liên kết giữa người sản xuất, đơn vị chế biến sợi từ cây gai 

xanh, các làng nghề dệt thổ cẩm và các đơn vị bao tiêu sản phẩm thủ công mỹ nghệ được 

làm từ cây gai xanh.  

Thứ tư, phối hợp với các đơn vị cung ứng giống cây gai xanh để tổ chức, đào tạo, 

tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người trồng nhằm nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm gắn với yêu cầu sử dụng nguyên liệu trong các làng nghề 

dệt truyền thống./.  

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

CÂY GAI XANH LÀM NGUYÊN LIỆU SỢI DỆT  

TẠI TỈNH THANH HOÁ 

                                               Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa  

Cây gai xanh trồng để sử dụng làm nguyên liệu sợi dệt - đây là ngành công nghệ chế 

biến có xu thế phát triển rất tốt trong tương lai. Chính vì vậy Viện Di truyền nông nghiệp 

(Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và Tập đoàn An Phước - Viramie đã đưa vào 

khảo nghiệm giống gai xanh AP1 tại Thanh Hóa từ năm 2016. Đến tháng 9 năm 2018 

giống gai này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức giống cây trồng 

mới để đưa vào sản xuất đại trà. 

Ngay từ lúc đưa vào khảo nghiệm đã cho thấy đây là cây trồng có hiệu quả nhiều mặt 

cả về kinh tế, môi trường, có tiềm năng phát triển với quy mô lớn, gắn chặt chẽ với chế 

biến và tiêu thụ. Chính vì vậy, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng diện tích; đồng thời đã mời gọi, tạo điều kiện để nhà 

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi gai trên địa bàn tỉnh. Đến tháng 10 năm 2020, nhà 

máy chế biến sợi gai với tổng mức đầu tư 628 tỷ đồng đã chính thức khánh thành đi vào 

hoạt động với công suất 10 nghìn tấn cọc sợi, 1.400 tấn bông gai/năm. 

Với công suất chế biến trên, nhu cầu nguyên liệu phải có khoảng 15.000 tấn sợi gai 

khô/năm, tương ứng vùng nguyên liệu phải duy trì trên 6.000 ha, trọng điểm tập trung tại 

Thanh Hóa. Trong quá trình khảo sát đất đai, trồng thử nghiệm ở nhiều nơi cho thấy cây 

gai xanh khá phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại Thanh Hóa. Vì vậy, theo đề xuất 

tham mưu của Sở Nông nghiệp và PTNT, ngày 24/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hoá ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển vùng 

nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh 

Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 12 huyện; đến năm 

2021 Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt bổ sung mở rộng phạm vi Đề án thêm 6 

huyện tại Quyết định số 3820/QĐ-UBND, ngày 01/10/2021. Tổng số huyện được tham 

gia phát triển gai nguyên liệu hiện nay là 18 huyện, tổng quỹ đất xác định phù hợp và 

chuyển sang trồng gai xanh nguyên liệu là 6.457 ha. 

Cho đến nay sau 4 năm triển khai, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, song việc 

phát triển cây gai xanh vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục tháo gỡ và tập trung chỉ 

đạo, cụ thể như sau: 
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I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2022 

1.1. Kết quả về diện tích, năng suất, sản lượng 

Tính đến hết 25/4/2022 diện tích trồng gai xanh trên địa bàn tỉnh đạt 703 ha, đạt trên 

10% kế hoạch tổng diện tích, trong đó diện tích lưu gốc trước năm 2021 đạt 150 ha, diện tích 

trồng mới năm 2021 được 310 ha; diện tích trồng mới năm 2022 được 243 ha. Cây gai xanh 

đã được trồng tại 16/18 huyện trong phạm vi đề án xác định. 

Năng suất, sản lượng: Đối với gai xanh lưu gốc từ năm thứ 2: Năng suất trung bình 

đạt 700 kg vỏ khô/ha/01 lần thu hoạch, thu hoạch ít nhất 4 lần/năm, tổng sản lượng đạt 

2.800 kg/năm. 

Đối với gai xanh trồng năm thứ nhất: Nếu trồng trong vụ Xuân (trước tháng 3 hàng 

năm) cho thu hoạch 3 lần chính và 1 lần tận thu; năng suất đạt bình quân 400 kg/ha/lần 

thu hoạch, tổng sản lượng đạt 1.400 - 1.500 kg/năm; Nếu trồng trong vụ thu (trước tháng 

7 hàng năm) cho thu hoạch 2 lần chính và 01 lần tận thu sản lượng đạt khoảng 700 kg. 

Trên địa bàn tỉnh đã có những hộ gia đình tại Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hoằng Hóa 

cho thu hoạch 5 lần/năm, năng suất bình quân đạt 800 - 1.000 kg/lần thu hoạch, sản 

lượng đạt từ 4.000 - 5.000 kg/ha, lợi nhuận đạt 135 - 150 triệu đồng/ha/năm. 

1.2. Hiệu quả kinh tế và thu nhập 

- Đối với cây gai xanh trồng mới (thu hoạch 3 - 4 lần/năm): 

Tổng chi phí đầu tư khoảng 62,2 triệu đồng/ha (bao gồm cả mua máy sơ chế 

13.200.000 đồng và nhân công lao động); trong đó được hỗ trợ từ 25 - 35 triệu đồng/ha 

(gồm giống được tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng và công ty giảm giá 10 triệu đồng, máy được 

hỗ trợ 5 triệu đồng). Tổng sản lượng năm 1.400 - 1.500 kg vỏ khô/ha/năm. Giá thu mua 

45.000 - 47.000 đồng/kg; thu nhập đạt từ 66,0 - 70,5 triệu đồng; lợi nhuận trong sản xuất 

chưa cao, tuy nhiên kinh phí đầu tư giống, máy tước vỏ gai chưa phải thanh toán hết; do 

vậy người trồng gai vẫn có thu nhập từ 35 - 40 triệu đồng/ha. 

- Đối với cây gai xanh lưu gốc (từ năm thứ hai): 

Tổng chi phí hết 71.735.714 đồng/ha; Năng suất vỏ khô từ 3.000 - 3.500 kg; với giá 

bình quân 45.000 đồng/kg; Tổng thu đạt từ 132,0 - 164,5 triệu đồng/ha Lợi nhuận đạt từ 

64,0 - 93,0 triệu đồng/ha. Đối với những hộ có năng suất từ 1.000 kg trở lên, lợi nhuận 

đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm. 

Sau hơn 4 năm tổ chức chỉ đạo và phát triển cây gai xanh nguyên liệu cho thấy: 

Về ưu điểm nổi bật:  

Thứ nhất: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây gai xanh so với một số cây trồng khác 

trên cùng chân đất đạt cao hơn từ 20 - 60 triệu đồng/ha/năm và chủ yếu được trồng trên 

chân đất đồi có độ dốc cao.  
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Thứ hai: Đây là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, dễ trồng, ít sâu bệnh, thích 

hợp trên nhiều chân đất khác nhau; gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, thu mua, chế biến và 

tiêu thụ; từng bước đã hình thành phương thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị khép 

kín; giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, cải tạo đất đai và bảo vệ môi trường 

bền vững. 

Thứ ba: Kỹ thuật trong sản xuất cây gai xanh ngày càng hoàn thiện: thông qua nghiên 

cứu và kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất, cây gai xanh đã được hoàn chỉnh các biện pháp kỹ 

thuật, nhất là: đã khẳng định cây gai phù hợp trên nhiều loại đất khác nhau; kỹ thuật sản 

xuất giống, xác định thời vụ thích hợp; quy trình bón phân, chăm sóc, thu hoạch, bạt gốc, 

xử lý thân lá...; đây là những biện pháp rất quan trọng để hướng dẫn khuyến cáo cho 

nông dân thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sợi gai. 

Thứ tư: Đặc biệt, với việc ban hành đề án, xác định rõ phạm vi, mục tiêu và những 

giải pháp cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cơ chế chính sách phát triển cây gai 

xanh tại Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND, ngày 24/4/2021, với các nội dung: hỗ 

trợ 10 triệu đồng/ha khi chuyển đổi đất trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng 

gai, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha để mua giống gai xanh nguyên liệu khi trồng mới, hỗ trợ 

kinh phí mua máy tước vỏ gai với mức 5 triệu đồng/ máy cho tổ chức hoặc hộ gia đình 

có từ 01 ha gai nguyên liệu trở lên; đồng thời hướng dẫn trình tự thủ tục cụ thể. Bên 

cạnh các cơ chế chính sách của tỉnh, một số địa phương đã ban hành cơ chế hỗ trợ để 

khuyến khích phát triển cây gai xanh như Lang Chánh hỗ trợ 4 triệu đồng/ha khi trồng 

mới, Cẩm Thủy hỗ trợ 3 triệu đồng/ha cho thành viên hợp tác xã trồng mới cây gai xanh 

và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đối với Công ty CP Tập đoàn An Phước -Viramie 

đã nghiên cứu ban hành cơ chế đối với phát triển nguyên liệu ngày càng hấp dẫn và ưu 

đãi nhất đối với vùng nguyên liệu cây gai xanh của tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Công ty 

đang thực hiện cơ chế hỗ trợ 400 đồng/cây giống, cho chậm trả tiền mua giống (chia 

đều và thu từ lứa thu hoạch thứ 2 đến lứa thứ 5), tiền mua máy (chia đều và thu từ lứa 

thu hoạch thứ 5 đến lứa thứ 8), hỗ trợ bảo lãnh tín dụng, thưởng cho hộ có diện tích 

lớn, thưởng hộ có năng suất sản lượng lớn; hỗ trợ công tác chỉ đạo đối với các địa 

phương, cơ sở. Đây là nguồn lực quan trọng và nguồn động viên nhân dân yên tâm 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng gai xanh. 

Thứ năm: Công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển cây gai xanh đã từng bước 

nâng cao hiệu quả: nhiều địa phương, nhiều nông dân đã quan tâm tìm hiểu, tiếp cận 

thông tin về cây gai, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích sang trồng gai 

xanh với quy mô hàng chục ha, một số đất mía đồi cao, đất trước đây trồng sắn, keo, ngô, 

lúa 1 vụ đã chuyển sang trồng gai xanh và đạt được kết quả bước đầu. 
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Về những tồn tại hạn chế:  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn có 

những tồn tại hạn chế, đó là: 

- Tiến độ mục tiêu về mở rộng diện tích trồng cây gai xanh chưa đạt được kế hoạch 

đề ra. 

- Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển cây gai xanh còn chậm, 

công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế, thiếu sinh động, thiếu thường xuyên, chưa 

tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực để nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang 

trồng gai xanh. 

- Chưa tạo ra sự thuận lợi cho các hộ trồng gai xanh trong thu hoạch, chế biến và 

vận chuyển sản phẩm về nhà máy. Ứng dụng cơ giới đồng bộ, công suất lớn trong thu 

hoạch và sơ chế cây gai xanh còn thủ công, nhỏ lẻ, tốn nhiều nhân công và cường độ 

lao động cao.  

* Nguyên nhân: 

Cây gai xanh là cây trồng mới, việc quy hoạch và tổ chức thực hiện theo đề án để mở 

rộng diện tích trong những năm đầu gặp khó khăn do nhiều đối tượng cây trồng trước đó 

đang trong chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch, đất đai xen kẹt nhiều; khó hình thành những 

vùng trồng gai xanh quy mô lớn; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn có những hạn chế, 

khó khăn. 

Từ năm 2018 khi bắt đầu triển khai trồng gai, thời gian từ trồng đến thu hoạch nhanh 

nhưng nhà máy chưa hoàn thành (chậm tiến độ), đi vào hoạt động, việc thu mua chưa 

đúng thời vụ, thời điểm, cơ chế thu mua thay đổi liên tục làm cho một số diện tích đã 

trồng nhưng không hiệu quả gây mất niềm tin trong nhân dân. 

Kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu của Tập đoàn, Công ty CP Nông nghiệp 

An Phước còn hạn chế, nhất là cơ cấu tổ chức, cán bộ làm nguyên liệu thay đổi nhiều, 

thiếu các giải pháp về động viên tuyên truyền, thiếu chủ động trong phối hợp với chính 

quyền địa phương, quá kén chọn đất trồng gai, chưa có các giải pháp kỹ thuật phù hợp 

cho từng loại đất cũng như tổ chức sản xuất; chưa hình thành được các tổ, trạm phát 

triển nguyên liệu theo vùng, cho từng địa phương, gặp khó khăn thì không có giải pháp 

khắc phục, làm cho nhiều địa phương, hộ nông dân được quy hoạch phát triển gai xanh 

những chưa được tiếp cận chủ trương, chính sách của nhà nước cũng như những thông 

tin về cây gai xanh. 

Sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết tâm, quyết liệt, 

mới chỉ dừng ở việc phân bổ, giao kế hoạch nhà nước, chưa tổ chức hướng dẫn, đôn 
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đốc, giám sát, chưa chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cũng như đề ra các giải pháp 

cụ thể để chỉ đạo mở rộng diện tích trồng gai xanh, tâm lý ngại khó vẫn còn diễn ra; 

thiếu thực tiễn để so sánh hiệu quả sản xuất giữa cây gai với cây trồng khác trên cùng 

chân đất; dẫn đến những diện tích cho hiệu quả kinh tế thấp song lại chưa mạnh dạn 

chuyển đổi sang trồng gai. 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác phát 

triển vùng nguyên liệu; cùng với giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm chi phí đầu tư 

tăng, trong khi các hộ nông dân trong vùng trồng gai xanh chủ yếu điều kiện kinh tế còn 

khó khăn. 

Đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ còn nhiều bất cập, hệ thống tưới, đường giao thông 

còn khó khăn. Ứng dụng KHKT trong sản xuất chưa được phổ biến rộng rãi, thiếu mô 

hình điển hình để nông dân, các địa phương tham quan học tập. 

Việc thu hoạch và sơ chế gai tại nông hộ rất phức tạp; tốn rất nhiều công lao động, 

cường độ cao, trong khi lao động tại khu vực nông thôn ngày càng thiếu. Việc triển khai 

cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của công ty còn chậm, lúng túng. Vì vậy chưa khuyến 

khích, động viên được nhân dân phát triển trồng gai xanh. 

Từ những kết quả đạt được bước đầu, những khó khăn, hạn chế trong quá trình chỉ 

đạo phát triển cây gai xanh nguyên liệu và tiềm năng, dư địa, cơ hội để phát triển cây gai 

xanh thành vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu chế biến cho doanh nghiệp sản 

xuất sợi dệt trên địa bàn tỉnh; phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2025, làm minh chứng sinh động trong chương trình chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập và đời 

sống nhân dân, tạo thêm mô hình điển hình về sản xuất nông nghiệp gắn chặt chẽ với thu 

mua, chế biến tiêu thụ theo tinh thần Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch mục tiêu và triển 

khai thực hiện những giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là: Về mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phát triển cây gai xanh nguyên liệu:  

Giai đoạn 2021 - 2025: Tổng diện tích đạt 6.457 ha; năng suất toàn vùng bình quân 

120 tấn gai tươi/ha/năm (tương đương 3,5 tấn vỏ gai khô/ha/năm), trong đó năng suất gai 

ở đất bãi đạt bình quân 125 tấn (tương đương 4,3 tấn vỏ gai khô), năng suất gai ở đất đồi 

bình quân 115 tấn (tương đương 3,2 tấn vỏ gai khô/ha/năm). Tối thiểu từ nay đến 2025 

mỗi năm phải trồng mới từ 1.500 ha trở lên. 
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Đến năm 2030: Phát triển vùng nguyên liệu ổn định diện tích 6.457 ha; Năng suất 

bình quân 130 tấn gai tươi/ha/năm (tương đương 4,0 tấn vỏ gai khô/ha/năm), trong đó 

năng suất gai ở đất bãi đạt bình quân 135 tấn (tương đương 4,5 tấn vỏ gai khô/ha/năm), 

năng suất gai ở đất đồi bình quân 125 tấn (tương đương 3,5 tấn vỏ gai khô/ha/năm). 

Hai là: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để phát triển vùng 

nguyên liệu cây gai xan, gồm: 

Thứ nhất: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công 

tác thông tin, tuyên truyền. 

Quán triệt đến cán bộ đảng viên về phát triển nông nghiệp nói chung, trong đó phát 

triển diện tích gai xanh là một nhiệm trọng tâm; lấy kết quả sản xuất cây gai xanh là một 

tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp. 

Nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa 

phương; tập trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu 

quả phương án, kế hoạch phát triển cây gai xanh; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt 

động sản xuất cung ứng dịch vụ trên địa bàn. 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về 

chủ trương, mục tiêu, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, 

nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia; tuyên truyền, phân 

tích hiệu quả, ý nghĩa của việc phát triển cây gai xanh đến từng đảng viên, cán bộ, tổ 

chức, cá nhân nhất là tại những địa phương được xác định vùng phát triển cây gai xanh 

nguyên liệu. 

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấn chỉnh phê bình 

kịp thời những đơn vị, địa phương lơ là, buông lỏng, thiếu quan tâm, biểu dương kịp thời 

những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc 

trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nông dân đảm bảo 

đúng quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. 

Thứ hai: Rà soát xác định quỹ đất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế 

hoạch phát triển cây gai xanh.  

Trên cơ sở quy hoạch đã được xác định để phát triển cây gai xanh theo đề án, các 

địa phương phối hợp với công ty rà soát diện tích, cơ cấu; tạp trung vào diện tích đất 

trồng cây trồng khác nhưng đến chu kỳ luân canh, thay đổi cơ cấu cây trồng, đất trồng 

cây lâu năm cho hiệu quả thấp, đất vườn tạp của hộ gia đình để định hướng chuyển 

sang trồng gai...; 

Tiếp tục thực hiện phương án dồn, đổi ruộng đất, khuyến khích tích tụ tập trung đất 

đai theo các hình thức cho thuê, chuyển nhượng, liên kết để hình thành cánh đồng gai quy 

mô lớn, thâm canh đồng bộ cho năng suất, chất lượng cao. 
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Xây dựng cụ thể các mục tiêu phát triển cây gai xanh với tinh thần hoàn thành vượt 

mức kế hoạch được giao; xác định rõ địa điểm, quy mô, phân giao cụ thể diện tích trồng 

mới cây gai xanh đến từng đơn vị cấp xã theo từng vụ.  

Xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện một cách phù hợp: Tập trung vào việc 

tổ chức tập huấn kỹ thuật, ký kết hợp đồng sản xuất nguyên liệu, tổ chức giải phóng đất 

và cung ứng giống, phân bón kịp thời, ứng phó hiệu quả với các tình huống bất thường 

trong sản xuất như thiên tai, dịch bệnh,.... 

Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện quy trình thuê đất để phát triển diện tích trồng gai trên 

diện tích đất đang cho hiệu quả thấp của các Công ty TNHH 2 TV, các Công ty Nông, Lâm 

nghiệp và một số Ban Quản lý rừng có diện tích đất phù hợp. 

Thứ ba: Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Các địa phương phát huy vai trò của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, trưởng thôn, 

trưởng bản, các chủ hộ có diện tích cây gai xanh lớn và có uy tín trong cộng đồng dân cư, 

nghiên cứu và phát triển các mô hình quản lý, quản trị trong sản xuất gai phù hợp như 

hình thành các tổ, nhóm, các Hợp tác xã trồng gai để ký hợp đồng sản xuất nguyên liệu 

với công ty ngay từ đầu vụ; từ đó tiếp nhận và chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, 

tiếp nhận nguồn đầu tư, thanh toán, bảo lãnh, tín dụng, tổ chức thu hoạch và phơi sấy 

nhanh gọn, tập trung. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc, thu hoạch, chặt chẽ với nhà máy; 

phân chia chi phí, lợi nhuận công bằng, công khai, minh bạch, chia sẻ hài hòa lợi ích 

cũng như rủi ro trong quá trình sản xuất. Công ty CP tập đoàn An Phước tiếp tục nghiên 

cứu đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức quản lý, quản trị để nâng cao giá trị gia tăng, từ 

đó tái đầu tư lại vùng nguyên liệu bằng cách nâng giá thu mua cho nhân dân. 

Xây dựng cơ chế quản lý, hướng dẫn, giám sát vùng nguyên liệu chặt chẽ với sự tham 

gia của nhiều thành phần: Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ, nông dân, 

nhà khoa học, tổ chức tín dụng (nếu có) để đầu tư, hình thành các vùng nguyên liệu bền 

vững, tạo sự tin tưởng cho nhà máy và nhân dân. 

Thứ tư: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gai xanh. 

Thực hiện tốt công tác sản xuất giống gai đảm bảo chất lượng, đủ số lượng để cung 

ứng cho sản xuất; cùng với giống gai AP1 hiện có, tiếp tục du nhập chọn lựa một số 

giống hiện nay đang được trồng ở các nước (Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ...) để bổ sung cơ 

cấu giống gai tốt cho sản xuất. 

Xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại đất: Tiếp tục nghiên cứu hoàn 

thiện, xây dựng ban hành quy trình sản xuất cây gai xanh trên từng chân đất khác nhau, tổ 

chức triển khai hướng dẫn quy trình sản xuất cho các tổ chức cá nhân tham gia trồng gai 

để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Đẩy mạnh cơ giới hóa: Nghiên cứu các giải pháp cơ giới hóa đồng bộ, công suất lớn 

các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế tuốt vỏ, phơi sấy nhằm hiện đại hoá 
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nghề trồng gai, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản 

xuất cho người trồng gai, phấn đấu đến năm 2025, tất cả các khâu trong sản xuất đều 

được cơ giới hoá. 

Tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến: Công ty CP Nông 

nghiệp An Phước chủ trì phối hợp với các địa phương, lựa chọn địa điểm xây dựng các 

mô hình tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh gai cho năng suất và 

hiệu quả cao, làm cơ sở tổng kết và nhân rộng trong các năm tiếp theo, ít nhất trong năm 

2022 mỗi địa phương cấp huyện phải xây dựng được 01 mô hình thâm canh gai, quy mô 

tối thiểu từ 05 ha/mô hình trở lên, năng suất đạt bình quân 01 tấn vỏ gai khô/ha/lần thu 

hoạch trở lên. 

 Thứ năm: Triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển cây 

gai nguyên liệu. 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương như 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung triển khai và 

thực hiện có hiệu quả Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2023 theo Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND 

ngày 26/4/2021, Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. Đặc biệt từ nay đến hết năm 2023 là giai đoạn chính sách hỗ trợ của tỉnh đang 

có hiệu lực thi hành. 

Các địa phương, Công ty CP Nông nghiệp An Phước đã ban hành cơ chế phát triển 

cây gai và còn hiệu lực cần tiếp tục dành nguồn kinh phí thỏa đáng để ưu tiên phát triển 

cây gai; đồng thời đề nghị các địa phương xem xét báo cáo cấp ủy, HĐND cùng cấp ban 

hành các cơ chế hỗ trợ thêm cho việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phù hợp 

với điều kiện của địa phương mình.  

Thứ sáu: Huy động các nguồn lực cho phát triển cây gai xanh. 

Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản 

xuất cây gai xanh. Quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông, hệ thống tưới tiêu, cải 

tạo đất đai, san phẳng mặt ruộng; từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung có điều 

kiện ứng dụng khoa học công nghệ.  

Vận dụng, lồng ghép, triển khai thực hiện đúng quy định, có hiệu quả các cơ chế 

chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh 

và các địa phương; đồng thời huy động nguồn lực hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức 

cá nhân, huy động sức lao động của nhân dân để thực hiện việc cải tạo nâng cấp hạ tầng 

vùng nguyên liệu cây gai xanh./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THANH HÓA 
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THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH  

TẠI NGHỆ AN 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An 

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY GAI XANH TẠI NGHỆ AN 

Cây gai xanh là một loại cây đã có từ ngàn xưa. Tổ tiên chúng ta đã biết dùng sợi gai 

để bện thừng. Cho tới nay, gai được xếp là loại cây công nghiệp. Sản phẩm chính của nó 

là sợi. Sợi gai có độ bền gấp bảy lần so với sợi tơ tằm và tám lần so với sợi bông. Nó còn 

được dùng để đan lưới đánh cá, dệt vải bố, vải tuy thô nhưng rất bền. Vì sợi gai bền, 

không bị giãn, không truyền điện, tỏa nhiệt nhanh, nên nó được pha trộn với bông, với 

len để dệt thành vải; làm dù bay, làm bạt che mưa che nắng, làm vải lót lốp xe ô tô; làm 

bao bọc dây điện, …  

 

Mô hình trồng gai xanh năm thứ 5 tại hộ ông Đặng Trọng Quán  

xóm 7, làng Bui, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

Lá gai thì được dùng để làm bánh gai, là loại bánh rất đặc biệt của nước ta. Có nơi 

còn dùng lá gai để làm chè thay cho chè xanh. Nếu có nhiều lá, người ta có thể nấu làm 

thức ăn cho gia súc hoặc ủ làm phân bón cho cây trồng. Thân và cành của cây gai được 
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dùng làm nguyên liệu để làm giấy hoặc đun nấu. Rễ của cây gai lại là một vị thuốc để 

chống viêm, chống động thai và chảy máu.... 

Nhìn chung, cây gai có rất nhiều công dụng. Tuy nhiên, lâu nay cây gai chưa được 

quan tâm đúng mức. Tuy nó cũng được trồng ở nhiều nơi nhưng không đem lại hiệu quả 

đáng kể. Người ta thường coi đó là loại cây phụ nên chỉ trồng xen trong vườn hoặc các 

bãi hoang ven sông, ven suối. 

Nghệ An là một tỉnh Bắc Trung bộ. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.648.649,51 ha, 

trong đó đất nông nghiệp là 1.485.455,78 ha, đất phi nông nghiệp 139.436,06 ha, đất 

chưa sử dụng 23.757,67 ha. Trong tổng số đất nông nghiệp có đất trồng cây hàng năm 

197.958,22 ha, đất trồng cây lâu năm có 94.738,44 ha. 

Trong những năm qua, mặc dù đã được áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào trong 

sản xuất các loại cây trồng cũng như có sự chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp. Tuy 

nhiên, vẫn xuất hiện những tồn tại, hạn chế, nhất là nhiều diện tích các loại cây trồng bị 

sâu bệnh làm giảm năng suất, chất lượng, thậm chí phải phá bỏ để trồng luân canh với 

cây trồng khác, điển hình như cây cam (năm 2018 diện tích 6.158 ha thì đến năm 2020 

còn 4.735 ha giảm 1.423 ha), cây sắn (năm 2020 diện tích sắn 13.479 ha trong đó có 

2.000 ha bị bệnh khảm lá sắn).... đòi hỏi cần phải nghiên cứu một loại cây trồng thích hợp 

nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là luân canh đối với những diện tích bị sâu bệnh 

phá hoại nặng nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. 

Cây gai xanh bản địa mọc tự nhiên có tại hầu hết các địa phương của tỉnh Nghệ An, 

được nhân dân lấy rễ làm thuốc, đặc biệt lá gai được dùng làm bánh tại huyện Anh Sơn, 

là nghề truyền thống và trở thành đặc sản nổi tiếng “Bánh gai Xứ Dừa”. Bà con đã đưa 

vào trồng giống gai địa phương với diện tích 4 ha để lấy lá làm bánh, hiện có 17 cơ sở 

sản xuất bánh gai Xứ Dừa tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 50 lao động. 

Đối với trồng gai lấy sợi, năm 2018,  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương 

mại An Phước đã phối hợp với UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương 

xây dựng mô hình trồng giống cây gai xanh AP1 tại 02 điểm xã Đặng Sơn và xã Lam 

Sơn (02 ha/điểm). Đồng thời công ty cũng hỗ trợ xây dựng mô hình tại hộ ông Đặng 

Trọng Quán, xóm 7, làng Bui, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn với quy mô 1,5 ha. Đến 

nay, điểm mô hình tại xã Đặng Sơn, Đô Lương bị ngập lụt và không thành công. Điểm 

mô hình tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương vẫn đang cho tổng thu nhập mỗi năm bình 

quân 80 - 100 triệu đồng/ha. Tại hộ ông Đặng Trọng Quán cây gai AP1 sinh trưởng, phát 

triển tốt, cho tổng thu nhập bình quân 100 - 120 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên có khó 

khăn là diện tích chưa đủ lớn, sợi gai thu hoạch mỗi lần không đủ một chuyến xe vận 

chuyển ra nhà máy nên phải chờ gom lại các lần thu hoạch. 



Hội thảo “Phát triển sản xuất cây gai xanh  
làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc” 

  - Website: www.khuyennongvn.gov.vn  19  

 

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh khảo sát mô hình trồng cây gai xanh  

tại  xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH TẠI NGHỆ AN 

Với diện tích một số loại cây trồng ngày càng giảm do bị sâu bệnh, kém hiệu quả, đặt 

ra cho nông nghiệp Nghệ An một vấn đề trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là 

luân canh cây trồng trên những diện tích bị bệnh như cam, sắn... Nhận định cây gai xanh 

có thể phát triển thành vùng nguyên liệu tại Nghệ An, năm 2022, Sở Nông nghiệp và 

PTNT Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông khảo sát để xây dựng mô hình trồng 

cây gai xanh AP1 nhằm chuyển nhân rộng giúp đổi cơ cấu cây trồng trên những vùng đất 

sản xuất kém hiệu quả. Qua khảo sát tại 2 điểm, chúng tôi có những đánh giá hướng phát 

triển cây gai xanh tại Nghệ An như sau: 

2.1. Về thuận lợi 

- Cây gai xanh AP1 sinh trưởng, phát triển tốt tại Nghệ An, cho năng suất cao và thu 

nhập bình quân 100 triệu đồng/ha/năm, cao hơn với nhiều loại cây trồng khác hiện nay 

đang sản xuất như cây mía, cây sắn... 

- Đầu tư trồng gai xanh AP1 lần đầu cũng không cao hơn nhiều so với trồng mía, sắn... 

nhưng có thể lưu gốc được đến 10 năm, năng suất, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. 

- Đầu ra của vỏ cây gai xanh được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại 

An Phước ký hợp đồng thu mua lâu dài đến 10 năm, đảm bảo đầu ra ổn định. Việc rủi ro 

các bên phá vỡ hợp đồng rất thấp, do sản phẩm chỉ có công ty thu mua.  
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2.2. Một số khó khăn 

- Diện tích ruộng đất hiện nay manh mún, khó mở rộng vùng nguyên liệu vì khi trồng 

cây gai xanh thì mỗi nhà phải chi phí mua một máy tuốt vỏ để đảm bảo chủ động trong khâu 

thu hoạch do đó cần đảm bảo diện tích đủ lớn phù hợp cho chi phú và tổ chức sản xuất. 

- Mỗi năm thu hoạch 4 - 5 lứa, cần nhân lực để thu hoạch nhưng lao động hiện nay 

chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, việc thuê nhân công tại thời điểm thu hoạch rất khó khăn. 

- Trồng cây gai xanh thì không có phụ phẩm cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên 

cạnh đó, các phụ phẩm khác từ cây gai xanh chưa được nghiên cứu, sử dụng hết. 

- Tâm lý ngại thay đổi, tập quán canh tác, hạ tầng giao thông nội đồng... cũng ảnh 

hưởng đến khả năng phát triển cây gai xanh. 

III. ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH 

Phát triển cây gai xanh tại Nghệ An là hướng đi phù hợp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nhất là đối với những vùng trồng sắn bị 

bệnh, vùng trồng cam bị bệnh, những vùng trồng mía kém hiệu quả và các vùng khác có 

điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, để trở thành vùng nguyên liệu đảm bảo cho sản xuất, vận 

chuyển, chế biến chúng tôi có đề xuất sau: 

- Nếu phát triển cây gai xanh sẽ ảnh hưởng đến vùng cây nguyên liệu cây trồng khác, 

do đó cần phải có quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp, để cân đối giữa vùng nguyên liệu 

này và vùng nguyên liệu khác. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Nghệ An cần có chính sách hỗ trợ riêng cho 

phát triển cây gai xanh để khuyến khích bà con, người sản xuất đầu tư ban đầu và vận 

chuyển, tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra vùng nguyên liệu đủ lớn. 

- Cần có Đề án Phát triển cây gai xanh tại Nghệ An, đồng thời có chủ trương lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong xây dựng quy hoạch và phát triển cây gai xanh 

tại các địa phương. 

- Xây dựng mô hình điểm có diện tích đủ lớn đảm bảo cho thu hoạch và vận chuyển. 

- Cần có các nghiên cứu sử dụng các phụ phẩm từ cây gai xanh nhằm tận dụng, nâng 

cao thu nhập cho người dân./. 

                                        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NGHỆ AN 
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THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH  

TẠI TỈNH HÒA BÌNH 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình 

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT  

So với một số tỉnh phía Bắc, cây gai xanh AP1 có mặt trên đồng đất Hòa Bình muộn 

hơn nhưng được triển khai một cách khoa học, chặt chẽ, có sự vào cuộc đồng bộ của 

chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp. 

Từ tháng 01/2021, trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước về 

việc được phát triển vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh AP1 trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các huyện, 

thành phố và Công ty Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước để làm rõ các vấn đề về 

cơ chế đầu tư, liên kết sản xuất phát triển vùng nguyên liệu. Tiếp đó Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản gửi các huyện, thành phố về việc phát triển vùng nguyên liệu trồng 

cây gai xanh AP1. Trong đó nêu rõ các yêu cầu về phát triển sản xuất theo hình thức liên 

kết, tạo chuỗi khép kín từ tổ chức sản xuất, thu mua, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm. 

Từ tháng 4/2021, cây gai xanh AP1 được triển khai trồng tại một số xã của huyện Đà 

Bắc, Kim Bôi, đến hết thời vụ trồng (tháng 10/2021) tổng diện tích được trên 50 ha. Đến 

tháng 4/2022, diện tích trồng được khoảng 160 ha, những diện tích trồng từ năm 2021 đã 

cho thu hoạch lứa đầu của năm 2022. Như vậy, tính đủ 12 tháng từ khi trồng, cây gai 

xanh AP1 cho thu hoạch 4 lứa, sản lượng bình quân 2,6 - 2,8 tấn/ha, thu nhập 100 - 110 

triệu/ha/năm; vườn tốt đạt 3,3 - 3,5 tấn/ha, thu nhập 130 - 140 triệu/ha/năm. Số liệu này 

chưa phản ánh hết tiềm năng năng suất của cây gai xanh, nhưng so với cây ngô, cây sắn 

trên cùng địa bàn, người trồng gai xanh có thu nhập cao hơn 2,5 - 4 lần.  

Đến nay tại tỉnh Hòa Bình có 3 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX DVNN Hòa Bình, 

TP. Hòa Bình; HTX DVNN Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn và Công ty Gai Hòa Bình, 

huyện Đà Bắc) là đối tác của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước trong phát triển 

vùng nguyên liệu. Các đối tác này trực tiếp ký kết hợp đồng với hộ dân, cung ứng vật tư, 

phân bón, cùng với Công ty để hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng; tổ chức thu hoạch và bao 

tiêu sản phẩm theo giá thỏa thuận. Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước ký bảo lãnh 

ngân hàng với đơn giá 40 triệu/ha; các đối tác của Công ty ký bằng 10% (4 triệu 

đồng/ha). Việc ký bảo lãnh ngân hàng là điểm mới trong việc thực hiện các chuỗi liên kết 

sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ở tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực trồng trọt; tạo sự yên tâm hơn 

cho các bên và cho người dân khi ký kết tham gia chuỗi. 
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* Đánh giá chung:  

+ Ưu điểm: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm có chủ trương trong việc phát triển cây gai xanh tại 

tỉnh Hòa Bình. Trong đó đến năm 2023 trồng khoảng 1.500 ha, tập trung tại 4 huyện: Đà 

Bắc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy và ưu tiên trồng để chuyển đổi diện tích sắn bị bệnh 

khảm lá. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề tài khoa học để nghiên cứu, 

hoàn thiện quy trình canh tác cây gai xanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và 

tập quán canh tác của người dân địa phương. 

- Việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm gai xanh được tổ 

chức chặt chẽ, có sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cơ quan chuyên môn và chính 

quyền cơ sở. 

- Doanh nghiệp chủ chuỗi (Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước) có thực lực, có 

kế hoạch rõ ràng; công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến chuỗi, tạo được niềm 

tin với đối tác, với địa phương và người trồng gai. 

- Chất lượng giống tốt, ít cây bị chết, hầu như không phải trồng dặm dù hầu hết diện 

tích trồng đều nhờ nước trời. 

- Qua theo dõi đến nay rất ít bị sâu bệnh hại, ngoại trừ loại bướm giáp vàng 

(Pareba vesta Hubner, 1919.) có thể phát sinh mật độ cao gây trụi lá, cụt ngọn, cần 

chú ý phòng trừ nếu đợt phát sinh sâu non trùng thời điểm lứa gai còn non. Ngoài ra 

với tốc độ phát triển nhanh, ruộng gai xanh hầu như không cần làm cỏ, ngoại trừ lứa 

gai đầu tiên trong năm. 

+ Những khó khăn, hạn chế và đề xuất: 

- Những năm trước đây, đã có một số loại cây trồng được trồng theo hình thức liên 

kết chuỗi (cây ớt, cây mía đường) nhưng thực hiện không chặt chẽ, nông dân thường là 

người thua thiệt do không bán được sản phẩm hay bị nợ đọng tiền sản phẩm. Điều này 

gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ của nhiều gia đình, gây khó khăn trong việc vận động, 

mở rộng diện tích ở những vụ đầu, những nơi mới trồng. 

- Thời gian Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước cho chậm trả tiền giống là 06 

tháng, khá ngắn so với yêu cầu sản xuất, nông dân khó có thể thu hồi đủ chi phí. Đề nghị 

phía doanh nghiệp xem xét, kéo dài thời gian chậm trả tiền giống lên 12 tháng.  

- Lượng phân bón và kỹ thuật bón phân của người sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu, 

chưa tận dụng tốt được nguồn phế thải sau thu hoạch để bổ sung lại dinh dưỡng cho đất. 

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước cần liên kết với các doanh nghiệp sản 

xuất phân bón để cung cấp phân bón cho người trồng theo hình thức chậm trả. 
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- Chi phí nhân công khâu thu hoạch khá lớn, cần có nghiên cứu và cơ chế hỗ trợ để cơ 

giới hóa nhằm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả cho người sản xuất. Mặt khác, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết cần chủ động trang bị những lò sấy đơn 

giản để có thể chủ động thu hoạch sản phẩm trong thời gian mưa kéo dài; tránh trường 

hợp thu hoạch khi cây quá già, giảm sút chất lượng sợi gai. 

II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH TẠI TỈNH HÒA BÌNH 

Trong 2 năm 2022 - 2023, quy mô diện tích trồng gai xanh ở Hòa Bình tuân thủ theo 

định hướng của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu (khoảng 1.500 ha). Đồng thời sớm triển 

khai, hoàn thiện đề tài khoa học "Ứng dụng khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình 

trồng thâm canh, chế biến và phát triển cây gai xanh AP1 tại tỉnh Hòa Bình". Trên cơ sở 

đánh giá diện tích trồng thử nghiệm cùng với kết quả nghiên cứu của đề tài để đề xuất, 

trình phê duyệt Đề án Phát triển cây gai xanh bền vững ở tỉnh Hòa Bình. 

Việc mở rộng quy mô diện tích trong phạm vi đã nêu chủ yếu tại các xã đã trồng khảo 

nghiệm để đảm bảo tính tập trung, thuận lợi cho công tác tổ chức sản xuất. Ngoài ra việc 

mở rộng diện tích gai xanh không chồng lấn với diện tích phát triển một số sản phẩm 

trồng trọt khác đã có quy hoạch, định hướng phát triển (cây dứa, cây chanh leo). 

Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương giám sát chặt diện tích trồng mới 

và việc tuân thủ cam kết của các bên, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay khi 

mới phát sinh; đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, đơn vị đối tác và người trồng 

gai xanh. 

Nghiên cứu và có giải pháp căn cơ đối với phần phụ phẩm (lõi, cành, lá) khi vùng 

nguyên liệu được mở rộng: Vì ngoài phần sợi gai còn một lượng lớn phụ phẩm (chiếm 

khoảng 80%) được để lại trên đồng ruộng là nguồn nguyên liệu có thể tận dụng để làm 

thức ăn chăn nuôi, giá thể làm nấm, chế biến thành phân bón hữu cơ rất hiệu quả.  

Tiếp tục theo dõi tính thích ứng, sâu bệnh hại; đồng thời hoàn thiện quy trình canh 

tác; quy trình chế biến các sản phẩm phụ từ cây gai xanh AP1 trên địa bàn tỉnh. Bên 

cạnh cây gai xanh AP1 đang sản xuất, địa phương sẽ tích cực hỗ trợ, phối hợp với Công 

ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước để khảo nghiệm, đánh giá giống gai xanh AP2, 

nhằm mục tiêu đăng ký giống để phổ biến trong sản xuất, nhất là với vùng đồi núi phụ 

thuộc nước trời./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HÒA BÌNH 



Hội thảo “Phát triển sản xuất cây gai xanh  
làm nguyên liệu chế biến sợi phục vụ ngành dệt may tại một số tỉnh phía Bắc” 

  - Website: www.khuyennongvn.gov.vn  24  

PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÂY GAI XANH  

PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY 

VÀ CƠ HỘI CHO NGƯỜI NÔNG DÂN 

Phạm Mỹ Linh 

Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie 

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY GAI XANH 

1.1. Tình hình phát triển sản xuất cây gai xanh trên thế giới và ở Việt Nam 

Gai xanh (Boehmeria nivea L. Gaudich) là một trong những cây lấy sợi có giá trị 

cao được trồng chủ yếu ở các nước nhiệt đới và ôn đới như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Philippines, Ấn Độ (Wang và cộng sự, 2006). Sợi cây gai có nhiều đặc tính quý so với 

các cây lấy sợi khác: độ bóng, độ mịn, độ dài và cường lực sợi cao ((Banerjee et al., 

2015). Đặc biệt, sợi gai có độ bền cao nhất trong các loại sợi thực vật, có khả năng 

kháng khuẩn, chịu ẩm tốt và không bị nấm mốc (John và Thomas, 2008). Bên cạnh 

giá trị lớn là cung cấp sợi cho ngành dệt may. Cây gai còn được trồng làm nguồn thức 

ăn cho chăn nuôi gia súc và nuôi cá, do khả năng sinh trưởng phát triển nhanh và tăng 

sinh khối. Theo Machin (1977) cây gai là nguồn thức ăn thô tiềm năng cho gia súc vì 

trong lá gai xanh có chứa nhiều dưỡng chất như protein, lysine, methionine, 

carotenoids, riboflavin, canxi và hàm lượng chất thô thấp. Ngoài ra, cây gai cũng có 

tác dụng bảo vệ môi trường vì cây có thể sinh trưởng, phát triển trên vùng đất nhiễm 

kim loại nặng (Yang et al., 2010; Zhou et al., 2010). Ngoài ra, cây gai có thể được sử 

dụng làm trà, thực phẩm chức năng, làm thuốc chữa một số bệnh trong y học và công 

nghiệp mỹ phẩm (Lee et al., 2015). Như vậy, có thể thấy cây gai là cây trồng có giá trị 

kinh tế và giá trị sử dụng cao. 

Hiện nay trên thế giới, nhu cầu đối với hàng dệt may từ sợi tự nhiên ngày càng cao, 

đặc biệt là hàng dệt may có nguồn gốc từ tự nhiên (Mussig, 2010). Nước có diện tích sản 

xuất gai lớn nhất thế giới là Trung Quốc, mỗi năm Trung Quốc sản xuất được 500.000 

tấn sợi gai xuất khẩu, chiếm khoảng 96% sản lượng gai toàn cầu, trở thành nước có sản 

lượng gai xuất khẩu cao nhất trên thế giới (Kipriotis et al., 2015). Thị trường xuất khẩu 

chính là Nhật Bản và châu Âu. 

Mặc dù là cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng cây gai vẫn chưa được quan tâm 

nghiên cứu phát triển. Một trong những lý do chính để sợi gai chưa phát triển là chi phí 

sản xuất lớn, không cạnh tranh được với các loại sợi khác, giá rẻ. 
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Đồ thị. Tình hình xuất khẩu sợi gai và vải của Trung Quốc từ năm 2012 - 2017  

(Statistical Center of China Textile Industry Federation) 

Ở Việt Nam, nhu cầu về các sản phẩm may mặc cũng như nhu cầu về nguyên liệu của 

ngành dệt may ngày càng lớn, phần lớn nguyên liệu cho ngành dệt may của nước ta vẫn 

phải nhập khẩu. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và sản xuất gai để lấy sợi ở Việt Nam mới 

chỉ ở giai đoạn bước đầu. Việc sản xuất sợi gai ở Việt Nam ở quy mô nhỏ, chưa có vùng 

sản xuất tập trung với quy mô lớn.  

Trước tình hình đó, năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất 

nhập khẩu An Phước ra đời (nay là Tập đoàn An Phước) nhằm mục đích xây dựng quy 

trình sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất. Tập đoàn An Phước - 

Viramie xây dựng nhà máy sản xuất sợi gai và vùng nguyên liệu đánh dấu bước đi tiên 

phong trong chuỗi giá trị sản xuất nguyên liệu sợi gai tại Việt Nam. Từ khi thành lập, tập 

đoàn đã tiến hành nghiên cứu chọn tạo giống gai và nghiên cứu đồng bộ các biện pháp kỹ 

thuật nhằm phát triển sản xuất cây gai xanh ở Việt Nam theo hướng hàng hóa. Năm 2018, 

Tập đoàn An Phước đã phối hợp với các nhà nghiên cứu của Viện Di truyền nông nghiệp 

(Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chọn tạo thành công giống gai xanh AP1 phục vụ 

mở rộng diện tích sản xuất nguyên liệu gai xanh. Giống gai xanh AP1 có khả năng sinh 
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trưởng tốt; thời gian từ trồng đến thu hoạch 60 - 65 ngày; thời gian giữa các lần thu hoạch 

50 - 60 ngày; số lứa thu hoạch trong năm 4 - 6 lần/năm; chiều cao 150 - 180 cm; năng suất 

cây tươi 75 - 83 tấn/ha; năng suất vỏ khô 3,5 - 5,0 tấn/ha. Kết quả khảo nghiệm giống gai 

AP1 tại các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên cho thấy giống có năng suất cao và chất 

lượng sợi ưu việt cho dòng sản phẩm cao cấp. Năm 2018, Tập đoàn An Phước đã được 

Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng cho giống gai 

xanh AP1. Với quy trình sản xuất khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hiện 

nay, sợi gai có lợi thế là vật liệu dệt tự nhiên, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng dựa 

trên nền tảng phát triển các vùng nguyên liệu có lợi thế cạnh tranh về giá trị sản xuất trong 

ngành nông nghiệp. Sợi gai có xu thế tăng trưởng về nhu cầu sử dụng trên thế giới do 

những ưu việt về đặc tính, phân khúc thị trường cho các dòng sản phẩm cấp trung đến cao 

cấp. Điểm đáng chú ý là với mô hình khép kín, Tập đoàn An Phước - Viramie có thể chủ 

động được nguồn giống cho nông dân, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho nông dân 

trong quá trình sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra.  

Từ khi thành lập đến nay Tập đoàn An Phước - Viramie đã tổ chức phát triển vùng sản 

xuất nguyên liệu gai xanh AP1 tại một số tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, 

Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Lắk.... Diện tích đạt 1.600 ha, diện tích 

cho thu hoạch đạt 400 ha. Kế hoạch đến năm 2025, Tập đoàn sẽ phát triển được 6.500 ha. 

1.2. Những thuận lợi trong việc phát triển vùng nguyên liệu gai xanh ở Việt Nam 

Xu thế phát triển ngành dệt sợi gai trên thế giới ngày càng tăng. Theo Hiệp hội Ngành 

Dệt sợi gai Thế giới, ngành Vải gai Quốc tế đã trải qua quá trình dịch chuyển từ châu Âu, 

Hoa Kỳ sang châu Á do thị trường châu Âu và Mỹ bị hạn chế bởi chi phí lao động cao, 

lợi thế của ngành vải gai dần bị suy yếu. Ngược lại, lợi thế phát triển ngành vải gai ở 

châu Á ngày càng nổi bật: Sản lượng vải gai dồi dào, chi phí lao động thấp và có sự hỗ 

trợ mạnh mẽ từ chính phủ của các nước châu Á đối với ngành này. Hơn nữa, nhu cầu sợi 

gai tự nhiên, thân thiện với môi trường ngày càng tăng cao. Đây là những yếu tố rất thuận 

lợi cho việc sản xuất gai lấy sợi ở Việt Nam. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2021, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 

8,3% so với năm 2020. Trong đó, chỉ số sản xuất sợi tăng 8,4% và chỉ số sản xuất vải dệt 

thoi tăng 7,2%. Về sản xuất các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: Sản lượng 

các mặt hàng sợi năm 2021 đều tăng trưởng. Trong đó, sợi tơ (filament) tổng hợp đạt sản 

lượng cao nhất hơn 1,5 triệu tấn, tăng 1,16% so với năm 2020. Tiếp đến là sợi xe từ các 

loại sợi tự nhiên đạt trên 992,2 nghìn tấn, tăng 8,9%; sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ 

trọng của loại bông này dưới 85% đạt 204,82 nghìn tấn, tăng 7,81%. Như vậy, có thể 

thấy việc phát triển sản xuất nguyên liệu cây gai xanh phục vụ sản xuất sợi của Tập đoàn 

An Phước là đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của thế giới. 
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Các chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho việc phát triển nguyên liệu 

gai xanh. Với việc ban hành các chính sách nhằm khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu chú trọng vào những cây trồng mang 

định hướng liên kết nông nghiệp - công nghiệp. Phát triển cây gai xanh theo chuỗi giá trị 

liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến sợi gai và tiêu thụ sản phẩm. Tạo ra mô hình liên kết 

nông nghiệp - công nghiệp theo đúng định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước. 

Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh được sự quan tâm hỗ trợ của 

các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương như: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục 

Trồng trọt, Lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện và UBND các xã. 

1.3. Một số khó khăn trong việc phát triển vùng nguyên liệu gai xanh ở Việt Nam 

Cây gai xanh mặc dù được người dân biết đến và trồng từ lâu, nhưng chủ yếu trồng 

để lấy lá làm bánh, lấy vỏ làm võng và dây cung tên phục vụ cuộc sống hàng ngày. Việc 

trồng gai với quy mô lớn để làm sợi dệt may vẫn còn rất mới lạ đối với người dân. Chính 

vì vậy, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn, nghi ngờ và chưa dám mạnh dạn đầu tư cho 

sản xuất gai. Việc tuyền truyền, hướng dẫn còn hạn chế, đặc biệt đối với các đồng bào 

dân tộc thiểu số do sự khác biệt về ngôn ngữ giao tiếp nên việc mở rộng vùng nguyên 

liệu gai còn gặp nhiều khó khăn. 

Quỹ đất để phát triển sản xuất gai xanh chủ yếu ở các vùng sâu, vùng núi cao, vùng 

đất khó khăn của các địa phương. Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhất là các công trình 

về giao thông, thủy lợi nội đồng, trong khi yêu cầu về cơ giới hóa và thủy lợi trong sản 

xuất gai xanh lớn. 

 Thiếu bộ giống cây gai xanh có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với từng điều 

kiện đất đai (đất đồi; đất bãi, đất ruộng) và các vùng sinh thái khác nhau (vùng núi, vùng 

đồng bằng và vùng trung du). Hiện tại mới chỉ có một giống gai xanh AP1 của Tập đoàn 

An Phước được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận đưa vào sản xuất ở tất cả các vùng 

sinh thái, nên chưa phát huy hết tiềm năng năng suất của giống. 

 Kỹ thuật sản xuất cây giống và sản xuất cây gai xanh thương phẩm còn hạn chế, 

chưa cụ thể cho từng điều kiện đất đai, khi hậu khác nhau nên ảnh hưởng lớn đến sinh 

trưởng, năng suất và tỷ lệ thu hồi vỏ gai khô tại các vùng nguyên liệu. 

II. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY GAI XANH VÀ CƠ HỘI CHO NGƯỜI 

NÔNG DÂN 

2.1. Một số giải pháp phát triển sản xuất gai xanh  

Các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và 

người dân trồng gai, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng cao, vùng khó khăn 

có diện tích đất nhưng còn hạn chế về năng lực tài chính, vốn đầu tư để có thể trồng với 

diện tích lớn. 
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Các ngân hàng có thể hỗ trợ vốn ban đầu bằng việc cho vay lãi với lãi suất ưu đãi để 

hỗ trợ người trồng gai có được nguồn tài chính ban đầu để đầu tư cây giống, vật tư, phân 

bón cho việc trồng trọt. 

Tập đoàn An Phước - Viramie tiếp tục đầu tư nghiên cứu chọn tạo giống gai xanh có 

năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với từng vùng sinh thái phục vụ việc mở rộng vùng 

nguyên liệu trên cả nước. Nghiên cứu đồng bộ các biện pháp kỹ thuật phù hợp cho từng 

giống cụ thể nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm gai xanh tại các vùng 

nguyên liệu trên cả nước 

Nghiên cứu sản xuất hạt giống từ các giống được chọn tạo và nghiên cứu các biện 

pháp kỹ thuật nhân giống phù hợp nhằm chủ động nguồn giống sản xuất cung cấp kịp 

thời cho các vùng nguyên liệu. 

2.2. Cơ hội cho người nông dân 

Cây gai xanh là cây trồng thích hợp với nhiều loại đất nên có thể sản xuất với quy mô 

lớn, đặc biệt tại các tỉnh miền núi nơi có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Cây gai có thể giúp cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc vì kỹ thuật sản xuất không yêu 

cầu cao, khâu chăm sóc, bón phân đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng. Hơn nữa, so với các 

cây trồng khác hiện nay đồng bào dân tộc vẫn trồng để duy trì cuộc sống như: cây keo, 

cây ngô, cây sắn... hiệu quả kinh tế của cây gai cao hơn từ 2 - 3 lần. Thời gian thu hoạch 

của cây gai từ 2 - 3 tháng, giúp bà con có thể rút ngắn thời gian đầu tư, thu hồi vốn nhanh 

và đảm bảo thu nhập. 

Sản phẩm vỏ gai không yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn như các cây rau và cây ăn 

quả. Cây gai có thể trồng trên các vùng đất bị ô nhiễm về kim loại nặng mà không thể 

trồng được rau và cây ăn quả nên người dân có thể tận dụng các vùng đất đó để trồng gai. 

Hơn nữa, cây gai là cây trồng ít bị sâu, bệnh gây hại nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật trong quá trình sản xuất là rất ít, góp phần bảo vệ môi trường. Mỗi vụ thu hoạch, 1 ha 

gai trả lại cho đất 70 - 80 tấn lá và thân cây là nguồn cung cấp phân xanh góp phần cải 

tạo đất trồng, tăng độ phì nhiêu cho đất. Việc trồng gai với quy mô lớn, góp phần tạo 

công ăn việc làm cho một bộ phận lớn người dân. 

Cây gai xanh được Tập đoàn An Phước - Viramie cam kết thu mua với giá ổn định 

trong 10 năm để người dân yên tâm sản xuất,  tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải 

thiện đời sống cho người dân. 

Trong quá trình sản xuất, người dân được tập đoàn hỗ trợ ứng trước giống khi trông 

với quy mô lớn và được các đối tác của An Phước hỗ trợ trước phân bón, đảm bảo điều 

kiện cho người dân chưa có đủ điều kiện về tài chính cũng có thể tham gia vào sản xuất./. 

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC - VIRAMIE 
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GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG, KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC,  

THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN CÂY GAI XANH 

Trịnh Văn Toản 

Phó Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie 

I. GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG 

Cây gai xanh (Boehmeria nivea L. Gaud) là một trong những cây trồng lấy sợi có giá 

trị cao trong những cây lấy sợi tự nhiên. Cây gai có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản 

và bán đảo Malaysia, hiện nay cây được trồng từ châu Á đến Tây bán cầu. Cây gai được 

sản xuất từ thời cổ đại. Cây gai là cây thân thảo lâu năm, có thể thu hoạch 6 lần một năm 

và thời gian sinh trưởng từ 6 - 20 năm. Chiều cao cây từ 1,0 - 2,5 m. Sợi gai rất bền, có 

màu trắng và có độ bóng mượt. Độ bền của sợi gai gấp 8 lần so với sợi bông và 7 lần so 

với sợi tơ tằm (H.C. Bayan, 2018). Các nước có diện tích sản xuất gai lớn trên thế giới là 

Trung Quốc, Brazil, Philippines, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan. Sản lượng sợi gai của 

các nước chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh, còn lại một phần 

nhỏ tiêu thụ trong nước. Hiện nay trên thế giới, nhu cầu đối với hàng dệt may từ sợi tự 

nhiên ngày càng cao, đặc biệt là hàng dệt may có nguồn gốc từ tự nhiên (Mussig, 2010). 

Nước có diện tích sản xuất gai lớn nhất thế giới là Trung Quốc, mỗi năm Trung Quốc sản 

xuất được 500.000 tấn sợi gai xuất khẩu, chiếm khoảng 96% sản lượng gai toàn cầu, trở 

thành nước có sản lượng gai xuất khẩu cao nhất trên thế giới (Kipriotis et al., 2015). Thị 

trường xuất khẩu chính là Nhật Bản và châu Âu. 

Ở Việt Nam cây gai được trồng từ lâu đời, chủ yếu lấy lá làm bánh, vỏ cây làm võng 

phục vụ nhu cầu hàng ngày. Việc sản xuất gai lấy sợi ở Việt Nam mới được triển khai 

trong những năm gần đây. Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và 

Xuất nhập khẩu An Phước ra đời (nay là Tập đoàn An Phước) nhằm mục đích xây dựng 

quy trình sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất. Tập đoàn An 

Phước - Viramie xây dựng nhà máy sản xuất sợi gai và vùng nguyên liệu đánh dấu bước 

đi tiên phong trong chuỗi giá trị sản xuất nguyên liệu sợi gai tại Việt Nam. Từ khi thành 

lập, Tập đoàn đã tiến hành nghiên cứu chọn tạo giống gai và nghiên cứu đồng bộ các biện 

pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất cây gai xanh ở Việt Nam theo hướng hàng hóa. 

Năm 2018, Tập đoàn An Phước đã phối hợp với các nhà nghiên cứu của Viện Di truyền 

Nông nghiệp (Viện Nông nghiệp Việt Nam) chọn tạo thành công giống gai xanh AP1 

phục vụ mở rộng diện tích sản xuất nguyên liệu gai xanh. Giống gai xanh AP1 có khả 

năng sinh trưởng tốt; thời gian từ trồng đến thu hoạch 60 - 65 ngày; thời gian giữa các lần 

thu hoạch 50 - 60 ngày; số lứa thu hoạch trong năm 4 - 6 lần/năm; chiều cao 150 - 180 cm; 

năng suất cây tươi 75 - 83 tấn/ha; năng suất vỏ khô 3,5 - 5,0 tấn/ha. Kết quả khảo nghiệm 
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giống gai AP1 tại các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên cho thấy giống có năng suất 

cao và chất lượng sợi ưu việt cho dòng sản phẩm cao cấp. Năm 2018, Tập đoàn An 

Phước đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp bằng bảo hộ giống cây 

trồng cho giống gai xanh AP1. Đến hết quý I năm 2022, Tập đoàn An Phước đã xây dựng 

được 1.600 ha diện tích trồng gai trên cả nước. 

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH GIỐNG GAI XANH AP1 

2.1. Chọn đất trồng 

Cây gai có thể trồng trên tất cả các loại đất (đất đồi núi, đất bãi và đất ruộng). Để đạt 

năng suất sợi cao, chất lượng tốt thì bắt buộc phải lựa chọn đất trồng phù hợp trong từng 

điều kiện cụ thể. Đất phù hợp với cây gai đảm bảo một số tiêu chí sau: 

- Đất có độ phì nhiêu cao, tơi xốp, giàu lân dễ tiêu. 

- Độ pH đất phù hợp pH 5,5 - 6,5. 

- Giữ nước tốt, mực nước ngầm thấp thoát nước nhanh, không ngập úng.  

2.2. Thời vụ trồng 

- Đối với vùng Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ: 

+ Vụ Xuân: Tháng 2  đến hết tháng 4 hàng năm. 

+ Vụ Hè Thu: Tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. 

+ Vụ Thu Đông: Tháng10 đến tháng 11 chủ yếu trồng giữ gốc cho năm sau. 

- Đối với vùng Tây Bắc và Tây Nguyên: Căn cứ vào thời tiết khí hậu để bắt đầu vụ 

trồng, thường trồng vào mùa mưa. 

2.3. Giống và tiêu chuẩn cây giống 

Giống gai xanh AP1 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước - Viramie đã được 

Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận năm 2018, được Cục Trồng 

trọt cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền.  

* Tiêu chuẩn cây giống: 

- Cây giống đạt từ 80 - 100 ngày tuổi; có 8 lá thật trở lên, chiều cao cây từ 15 - 25 cm.  

- Đường kính cổ rễ 0,3 - 0,5 cm, đường kính rễ củ từ 0,5 - 0,7 cm. 

- Cây sinh trưởng khỏe, có 1 thân thẳng, đã xuất hiện  mầm ở gốc, không bị sâu bệnh 

hại. Phần gốc có biểu hiện chuyển từ màu xanh sang màu nâu. 

2.4. Kỹ thuật làm đất 

* Kỹ thuật làm đất: 

- Đất trồng làm sạch cỏ, phay nhỏ, lên luống cao 25 - 30 cm, rộng 1,2 m, tạo rãnh 

thoát nước rộng 30 cm, san phẳng mặt luống trước khi trồng. 
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+ Cày lật: Độ sâu 20 - 25 cm. 

+ Phay đất lần 1: Độ sâu 20 cm. 

+ Phay đất lần 2: Độ sâu 23 cm (Đối với một số loại đất phục hóa, chuyển từ cây 

trồng khác có bộ gốc phát triển mạnh như gốc mía cần thay một lần phay bằng một lần 

cày vuông góc với lần cày trước đó). 

+ Phay đất lần 3: Độ sâu 25 cm (nếu đất chưa đủ nhỏ). 

- Đối với đất ruộng, đất bãi phải lên luống trồng tránh hiện tượng ngập úng vào 

mùa mưa. 

- Đối với đất đồi núi dốc, không cần thiết phải lên luống, trồng theo đường đồng mức 

từ 1,0 - 1,2 m. Khoảng 10 - 20 m làm đường công vụ để vận chuyển vật tư và sơ chế khi 

thu hoạch, đường công vụ từ1,0 - 1,2 m. 

- Đất đồi dốc hoặc vùng đất không có phương tiện cơ giới phải làm đất bằng phương 

pháp thủ công thì tiến hành làm đất tối thiểu với độ sâu hố trồng từ 20 - 25 cm. 

- Trong điều kiện thâm canh có nhiều phân chuồng nên dùng biện pháp cày sâu 

không lật kết hợp với bón nhiều phân chuồng để phát huy được tiềm năng năng suất. 

* Thiết kế ruộng trồng: 

- Địa hình đất ruộng, bãi bằng phẳng lên luống rộng 1,2 m  có rãnh  thoát nước 0,3 -  

0,4 m. Bố trí hệ thống kênh mương cấp và thoát nước.  

- Với những ruộng nhỏ hẹp, ruộng có độ dốc 5- 8% không có khả năng nghập úng 

không nhất thiết phải lên luống mà rạch hàng trồng cây để giảm chi phí làm đất, lên luống. 

- Trường hợp đất dốc không làm được bằng phương pháp cơ giới, làm bằng phương 

pháp thủ công thì thiết kế trồng từng băng khoảng 5 - 10 m theo chiều dốc giữa các băng, 

bố trí đường nông vụ rộng 1,0 - 1,2 m theo đường đồng mức phục vụ việc vận chuyển 

phân bón khi chăm sóc, thiết bị máy móc khi thu hoạch. 

- Với đất ruộng chuyển sang trồng gai phải kiểm tra mực nước ngầm thiết kế hệ thống 

thoát nước tốt trước khi trồng, đường tiêu nước thấp hơn mực nước ngầm. 

- Sau những trận mưa lớn phải kiểm tra đồng ruộng khơi thông rãnh thoát nước tránh 

úng cho ruộng gai. 

2.5. Mật độ và khoảng cách trồng 

- Đối với đất ruộng, đất bãi có độ phì trung bình: Hàng cách hàng 0,8 m; cây cách cây 

0,45 m. Mật độ trồng 28.000 cây /ha. 

- Đối với đất ruộng, đất bãi có độ phì cao: Hàng cách hàng 0,8 m; cây cách cây 0,5 m. 

Mật độ trồng 25.000 cây/ha. 

- Đối với đất đồi dốc trồng theo băng: khoảng 10 m một băng, hàng cách hàng 0,8 m 

x cây cách cây 0,45 m. Mật độ trồng 28.000 cây trên ha mặt phẳng. (hàng cách hàng theo 

đường đồng mức phải xác định là hình chiếu của cây đến cây). 
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2.6. Kỹ thuật trồng cây 

Cây giống sau khi xuất vườn phải được trồng trong ngày để đảm bảo tỷ lệ sống sau 

trồng cao, nếu không trồng kịp phải giâm cây trong cát ẩm, tưới và che mát cho cây, hoàn 

thành việc trồng trọt trong vòng 5 - 7 ngày. Với đất sản xuất không chủ động tưới tiêu thì 

cần tranh thủ mùa mưa, chọn ngày mưa để tiến hành trồng mới.  

Đặt cây con ngay ngắn vào hố trồng. Khi trồng cây lấp đất kín rễ củ để bảo vệ cổ rễ 

và giữ cây gai đứng thẳng, lưu ý không lấp đất kín mầm gốc, đảm bảo cho mầm cây sinh 

trưởng, phát triển. Đối với trường hợp giống quá ngà xuất vườn, đã xuất hiện củ, cần cắt 

bớt chiều cao cây giống 20 - 25 cm, trồng cây nghiêng về một hướng, tránh làm gãy củ 

của cây. 

Trồng cây vào sáng sớm hoặc chiều mát, sau trồng cần tưới đủ ẩm cho cây. 

Sau trồng 7 - 15 ngày cần rà soát và trồng dặm cho đủ mật độ để đảm bảo năng suất 

trên một đơn vị diện tích. 

2.7. Chăm sóc 

2.7.1. Phân bón và lượng bón 

- Đối với gai trồng mới: 

Phương 

pháp bón 
Loại phân bón Lượng bón Thời điểm bón Ghi chú 

Bón lót 

Phân chuồng 10 - 15 (tấn) 

Bón khi làm đất, 

rạch hàng hay  

bổ hốc và trước 

khi trồng 

- Nếu không có phân chuồng thì 

dùng phân hữu cơ vi sinh. 

- Lượng bón cần điều chỉnh theo 

điều kiện đất trồng thực tế. 

Phân hữu cơ vi sinh 2 - 3 (tấn) 

Lân 500 (kg) 

NPK (15-15-15) 400 (kg) 

Vôi 400 - 500 (kg) 
Đối với đất có pH < 5 cần bón bổ 

sung vôi. 

Lứa đầu 

Đạm urê 100 (kg) 
Sau trồng  

15 - 20 ngày 

- Tuyệt đối không phân tiếp xúc 

trực tiếp với cây. 

- Bón cách gốc 6 - 10 cm và tưới 

đủ ẩm. 

- Có thể hòa phân với nước để 

tưới khi cây còn nhỏ. 

Trong trường hợp không có điều 

kiện nước tưới đầy đủ, cần tận 

dụng điều kiện thời tiết có mưa 

để đảm bảo độ ẩm cho cây hấp 

thu dinh dưỡng. 

Đạm urê 150 (kg) Sau trồng  

40 - 50 ngày Kali 180 (kg) 

Lứa 2 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 

hoạch lứa trước 
Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 

Lứa 3 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 

hoạch lứa trước 
Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 

Lứa 4 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 

hoạch lứa trước 
Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 
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- Đối với gai lưu gốc: 

Phương 
pháp bón 

Loại phân bón Lượng bón Thời điểm bón Ghi chú 

Lứa đầu 
(gai qua đông) 

Phân hữu cơ vi sinh 2 (tấn) 
Bón ngay  

sau khi phát ngọn 
gai đông 

- Tuyệt đối không phân tiếp 
xúc trực tiếp với cây. 

- Bón cách gốc 6 - 10 cm và 
tưới đủ ẩm. 

- Có thể hòa phân với nước 
để tưới khi cây còn nhỏ. 

Trong trường hợp không có 
điều kiện nước tưới đầy đủ, 
cần tận dụng điều kiện thời 
tiết có mưa để đảm bảo độ 
ẩm cho cây hấp thu  
dinh dưỡng. 

 

Đạm urê 300 (kg) 

Kali 180 (kg) 

Lân 500 (kg) 

Lứa 2 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 
hoạch lứa trước 

Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 

Lứa 3 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 
hoạch lứa trước 

Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 -180 (kg) 

Lứa 4 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 
hoạch lứa trước 

Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 

Lứa 5 

Đạm urê 300 (kg) 
Ngay sau khi thu 
hoạch lứa trước 

Lân 100 - 200 (kg) 

Kali 150 - 180 (kg) 

Lưu ý: Nếu sử dụng phân hỗn hợp có thể quy đổi theo lượng phân đơn tương ứng. 

* Kỹ thuật bón phân: 

- Vụ trồng đầu tiên: Bón lót sau khi làm đất, rạch hàng hay bổ hố, bón lót trước khi 

trồng cây, sau khi bón lót phải dùng đất lấp kín phân từ 3 - 5 cm, không để phân tiếp xúc 

trực tiếp với ánh sáng. 

- Khi bón thúc không bón phân sát gốc cây gai, cách xa gốc cây 6 - 10 cm và lấp kín 

đất không để rễ tiếp xúc với ánh sáng và đảm bảo độ ẩm để phân tan dần. 

- Các vụ lưu gốc từ năm thứ 2 trở đi bón vào đầu xuân sau thời gian cây nghỉ đông và 

đã dọn dẹp làm vệ sinh đồng ruộng. 

- Trong  mọi trường hợp bón phân cần phải theo dõi tình hình thời tiết, tình trạng cây 

trồng và điều kiện cụ thể của từng chân đất để có những điều chỉnh hợp lý sao cho hiệu 

quả sử dụng phân bón của cây trồng được tốt nhất. 

2.7.2. Tưới nước 

- Sau khi trồng, cần tưới nước ngay để cho cây được chặt gốc vào đất và giữ ẩm 

thường xuyên cho cây con. Lưu ý: Không dùng phương pháp tưới tràn đối với ruộng gai 

mới trồng. Đối với đất không chủ động được nước tưới nên trồng khi trời vừa mưa, đất 

còn ẩm. 

- Không để ruộng gai bị ngập úng, nếu ngập úng trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến 

năng suất cây gai, ngập úng kéo dài sẽ gây chết cây. 
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2.7.3. Làm cỏ 

- Cần phải làm cỏ thường xuyên, liên tục. Có thể dùng nylon phủ 2 bên mặt luống để 

hạn chế cỏ dại. 

- Ruộng gai sau khi trồng mới do cây chưa khép tán nên thời kỳ đầu cỏ dại rất nhiều, 

cần phải làm cỏ thường xuyên, liên tục. Có thể dùng nylon phủ 2 bên mặt luống để hạn 

chế cỏ dại. 

- Sau trồng mới 10 đến 15 ngày hoặc sau mỗi lần thu hoạch gai cần tiến hành làm cỏ, 

xới xáo... trong trường hợp nếu phát hiện những điểm mất khoảng (cây bị chết) cần tiến 

hành trồng dặm bổ sung. Trồng dặm tiến hành vào sáng sớm hoặc chiều mát tận dụng 

thời tiết mưa hoặc tưới nước bổ sung. 

- Có thể tận dụng thân lá gai sau khi thu hoạch, sơ chế để làm vật liệu phủ luống 

nhằm giữ ẩm và hạn chế cỏ dại 

2.7.4. Xử lý gai lưu gốc 

Trong điều kiện khí hậu miền Bắc, mùa đông nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sinh 

trưởng, phát triển của cây gai. Chính vì vậy, cây gai vụ đông thường ngắn và ngừng sinh 

trưởng sớm hơn so với các thời vụ khác trong năm nên năng suất và chất lượng kém, 

không đạt yêu cầu. Khi thời tiết chuyển sang mùa xuân, nhiệt độ tăng và có mưa nên tiến 

hành chặt bỏ gai vụ đông để cây gai ra chồi vụ xuân. 

Tùy từng vùng sinh thái, có điều kiện khí hậu thời tiết khác nhau để tiến hành chặt bỏ 

gai vụ đông. Thường khi thời tiết ấm, có mưa mới tiến hành chặt bỏ. 

2.7.5. Tỉa mầm 

Tỉa mầm vô hiệu: Sau khi thu hoạch khoảng 7 - 10 ngày cần kiểm tra đồng ruộng, 

tình hình sinh trưởng của cây, tỉa bỏ những mầm nhỏ, còi cọc. Mỗi khóm chỉ để 8 - 12 

cây to khỏe, đồng đều. 

2.7.6. Phòng trừ sâu bệnh hại 

- Sâu hại gai: Chủ yếu là bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu róm ăn lá, sâu xanh, sâu xám.  

Thời gian, mức độ xuất hiện tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng mùa vụ, từng năm. 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu hại để xử lý kịp thời đúng 

ngưỡng kinh tế. Trong trường hợp mật độ sâu xuất hiện cao, sử dụng các loại thuốc bảo 

vệ thực vật có hoạt chất Imidacloride; Cypemethrin; Abamectin; Benzoate để phun.  

-  Bệnh hại gai: Cho đến nay, về cơ bản chưa thấy xuất hiện các loại bệnh gây hại trên 

cây gai. 

2.7.7.  Thu hoạch 

- Thời gian thu hoạch gai phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết: Ở vụ đầu sau 

trồng, khi cây gai trồng được từ 80 - 100 ngày có thể thu hoạch, các lứa tiếp theo thời 
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gian thu hoạch cách thời gian thu lứa trước từ 45 - 70 ngày tùy vào tình hình sinh trưởng 

và điều kiện khí hậu, thời tiết. 

- Các dấu hiệu nhận biết thời điểm thu hoạch tốt nhất: 

+ Phần thân 1/3 phía dưới gốc của cây bắt đầu chuyển màu nâu nhạt, màu hồng hoặc 

màu vàng cốm. 

+ Các lá ở phần gốc cây chuyển màu vàng hoặc bắt đầu rụng. 

+ Phần ngọn của cây các đốt lá ngắn lại, lá mọc dày hơn. 

+ Vỏ và thân cây có thể tách ra dễ dàng. 

+ Thân ngầm sát gốc có hiện tượng mọc mầm. 

- Phương pháp thu hoạch: Chặt gốc sát mặt đất, vết cắt ngọn không để dập gốc gai. 

2.8. Quy trình sơ chế, bảo quản vỏ gai xanh AP1 

2.8.1. Kỹ thuật sơ chế 

- Tiến hành tuốt vỏ ngay sau khi chặt cây trong 1 - 2 giờ bằng máy tuốt chuyên dụng 

5HP, tránh để lâu làm khô vỏ cây sẽ khó tuốt và dính nhiều tạp chất.  

- Đưa 1 nắm cây gai phần ngọn vào máy tuốt;  di 2 - 3 lần từ 50 - 70% thân cây gai. 

Lá và phần thân gai sẽ được hai quả lô tách ra khỏi vỏ.  

- Đảo chiều đưa phần gốc vào tuốt di đi di lại cho sạch lá và thân bám trên vỏ gai. 

+ Vỏ gai phải được sơ chế sạch. 

+ Không còn phần thân gỗ, lá gai, tạp vật khác bám vào vỏ gai. 

2.8.2. Kỹ thuật phơi sấy vỏ gai 

- Vỏ gai sau khi được sơ chế cần được phơi nắng hoặc sấy khô ngay để tránh hiện 

tượng lên men, ẩm mốc làm ảnh hưởng đến chất lượng sợi gai. Trong điều kiện trời nóng 

có thể phơi vỏ gai trực tiếp lên giàn phơi, giàn mỏng lớp vỏ gai phơi lên giàn ngoài nắng 

từ 1 - 2 ngày, khi độ ẩm vỏ gai đạt 14% là đạt tiêu chuẩn. 

- Trong trường hợp trời mưa phải sử dụng lò sấy.  

2.8.3. Bảo quản vỏ gai 

- Vỏ gai sau khi được phơi, sấy đảm bảo độ ẩm còn 14% cần được tiến hành bảo quản để 

tránh hồi ẩm. Có thể dùng nylon bọc vỏ gai để trên giá đỡ cách mặt đất khoảng 30 - 50 cm. 

- Đặc biệt lưu ý phòng chống cháy nổ.  

2.8.4. Tiêu chuẩn của vỏ gai khô đưa vào chế biến 

- Vỏ gai khô đảm bảo độ ẩm dưới 14%. 

- Không còn phần thân gỗ, lá gai, tạp vật khác bám vào vỏ gai. 

- Vỏ khô không bị ẩm mốc. 

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC - VIRAMIE 
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THÔNG TIN  

MỘT SỐ GIỐNG GAI XANH ĐANG PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT 
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